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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  15/6/2023 Ecological characteristics of shrimp assemblages in the Mekong estuaries remain 

poorly understood. Filling this gap, this research is to assess spatiotemporal 

distribution of the sword prawn (Parapenaeopsis hardwickii) in the Co Chien, Dai, 

and Ham Luong estuaries, which are part of the Mekong River system. In addition, 

the study evaluated the influence of salinity on the distribution of the sword prawn. 

Shrimp samples were collected using bottom trawling in March (dry season) and 

August (rainy season) of 2022. Data on density and biomass of the sword prawn 

were assessed by estuary, salinity gradient, and season. The results revealed that the 

highest density and biomass of the sword prawn were found in the Dai estuary, 

followed by the Ham Luong, and Co Chien estuaries. Locations outside the river 

mouths had significantly higher density and biomass of the sword prawn compared 

to locations inside the estuaries. Additionally, the dry season exhibited much higher 

density and biomass compared to the rainy season. However, the density and 

biomass of the sword prawn did not differ among the estuaries but varied based on 

the salinity gradient and season. Our results demonstrated that salinity strongly 

influenced the distribution of the sword prawn. The research findings provide 

fundamental ecological information about the sword prawn, which is valuable for 

future conservation, and aquaculture of this species. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  15/6/2023 Đặc điểm sinh thái học khu hệ tôm vùng cửa sông Mê Kông còn ít được nghiên 

cứu. Do đó, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu đánh giá phân bố theo 

không gian và thời gian của loài tôm sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) ở cửa 

Cổ Chiên, cửa Đại, cửa Hàm Luông, thuộc hệ thống sông Mê Kông. Ngoài ra, 

nghiên cứu còn đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên phân bố tôm sắt cứng. Mẫu 

tôm được thu thập bằng ghe cào đáy vào tháng 3 (mùa khô) và tháng 8 (mùa mưa) 

năm 2022. Dữ liệu về mật độ và sinh khối của tôm sắt cứng được đánh giá theo cửa 

sông, biến thiên độ mặn và theo mùa. Kết quả cho thấy mật độ và sinh khối tôm sắt 

cứng cao nhất ở cửa Đại, sau đó là cửa Hàm Luông và cửa Cổ Chiên. Vị trí bên 

ngoài cửa sông có mật độ và sinh khối tôm sắt cứng cao hơn rất nhiều khi so với các 

vị trí bên trong cửa sông. Ngoài ra, mùa khô có mật độ và sinh khối cao hơn nhiều 

khi so với mùa mưa. Tuy nhiên, phân tích thống kê cho thấy mật độ và sinh khối tôm 

sắt cứng không khác biệt theo cửa sông mà khác biệt theo biến thiên độ mặn và theo 

mùa. Nghiên cứu cho thấy độ mặn chi phối mạnh đối với phân bố của tôm sắt cứng. 

Kết quả nghiên cứu cung cấp những thông tin sinh thái cơ bản của loài tôm sắt cứng, 

đóng góp cho công tác bảo tồn và nuôi trồng trong tương lai. 
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1. Giới thiệu 

Họ tôm He (Penaeidae) phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, gồm các chi phổ 

biến như Penaeus, Metapenaeus và Parapenaeopsis [1]. Vùng biển Việt Nam ghi nhận 8 giống 

thuộc họ tôm He gồm Penaeus, Atypopenaeus, Metapenaeus, Metapenaeopsis, Parapenaeopsis, 

Parapenaeus, Trachysalambria và Megokris. Trong đó, giống tôm choán Metapenaeopsis và 

giống tôm sắt Parapenaeopsis là phổ biến nhất [2]. Loài tôm sắt cứng (Parapenaeopsis 

hardwickii Miers, 1878) thuộc họ tôm he, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ Dương ‒ Tây Thái Bình 

Dương từ Pakistan đến Nhật Bản [3]. Đây là loài tôm có sản lượng và có giá trị kinh tế cao, sống 

ở các vùng đáy cát sâu 5–90 m nhưng phổ biến từ 20–60 m [4]. Giống như phần lớn các loài 

thuộc họ tôm he, tôm sắt cứng thích nghi và phát triển mạnh ở môi trường cửa sông, ven biển vì 

đây là khu vực có nguồn thức ăn phong phú, được sử dụng bởi ấu trùng, con non và con trưởng 

thành trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển [1]. Tôm sắt cứng sinh sản ở ngoài khơi, đến 

giai đoạn hậu ấu trùng thì di chuyển đến vùng cửa sông, ven biển để tiếp tục phát triển [5]. 

Hầu hết các loài tôm quan trọng, có giá trị kinh tế ở các vùng ven biển nhiệt đới đều thuộc họ 

tôm he [1]. Tôm sắt cứng là loài có giá trị thương phẩm lớn ở ven biển Trung Quốc, Đài Loan 

[6], Malaysia, Singapore [5], Ấn Độ [7] và Việt Nam [8]. Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng 

phát trên một số loài tôm nuôi phổ biến như tôm he Trung Quốc (Fenneropenaeus chinensis), 

tôm sú (Penaeus monodon), tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thì các vùng ven biển có 

tiềm năng lớn trong nuôi tôm sắt cứng [3]. Các nghiên cứu trước đây về tôm sắt tập trung vào 

khảo sát nguồn lợi [9], đặc điểm sinh sản [4], di truyền [10]. Tuy nhiên, có rất ít thông tin liên 

quan đến các khía cạnh sinh thái cơ bản của tôm sắt như đặc điểm phân bố và tương tác với môi 

trường. Khi nhu cầu nuôi tôm sắt tăng lên, các dữ liệu về điều kiện nuôi cơ bản (ví dụ độ mặn) rất 

cần thiết để tối ưu hóa quá trình nuôi. Các nhà sinh thái và người nuôi thủy sản đều quan tâm đến 

tác động của độ mặn đối với sinh vật biển. Trong tự nhiên, độ mặn là một trong những yếu tố môi 

trường quan trọng nhất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thủy sinh vật [1]. Do đó, 

dữ liệu về sự tương tác giữa tôm và độ mặn rất cần thiết trong các mô hình nuôi trồng để tối ưu 

hóa tốc độ sinh trưởng và phát triển [11]. 

Cửa sông có mức độ đa dạng sinh học cao nhất so với các dạng thủy vực khác trong hệ thống 

sông Mê Kông [12]. Cửa sông cũng là nơi tập trung trầm tích và chất hữu cơ từ hệ thống sông 

Mê Kông, tạo nên nguồn thức ăn phong phú cho các loài thủy sinh vật [13]. Do đó, ngành khai 

thác thủy hải sản phát triển mạnh mẽ, trở thành nguồn thu nhập chính của người dân [14]. Có 

nhiều dữ liệu khoa học về khu hệ cá vùng cửa sông Mê Kông [15]. Ngoài ra, một số nhóm thủy 

sinh vật khác cũng được nghiên cứu như tuyến trùng sống tự do [16], động vật đáy không xương 

cỡ lớn [17] và thực vật phù du [18]. Tuy nhiên, còn thiếu các dữ liệu khoa học về phân bố của 

khu hệ tôm, trong khi đây là nhóm sinh vật có giá trị kinh tế cao. 

Do đó, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: (1) Nghiên cứu mật độ và sinh khối tôm 

sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) ở các cửa sông Mê Kông theo không gian và thời gian; (2) 

Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên phân bố tôm sắt cứng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu và bố trí thu mẫu 

Nghiên cứu được tiến hành ở 3 cửa sông Mê Kông: Cổ Chiên, Hàm Luông và cửa Đại. Mỗi 

cửa sông có 3 trạm thu mẫu: Trạm CC1, CC2, CC3 ở cửa Cổ Chiên; HL1, HL2, HL3 tại cửa 

Hàm Luông; CĐ1, CĐ2, CĐ3 tại cửa Đại. Mẫu tôm được thu thập vào tháng 3 (mùa khô) và 

tháng 8 (mùa mưa) năm 2022. Mật độ và sinh khối của tôm sắt cứng được nghiên cứu theo thời 

gian (mùa khô, mùa mưa) và 2 đặc điểm phân bố không gian: (i) Phân bố theo các cửa sông: Cửa 

Cổ Chiên (CC1, CC2, CC3), cửa Hàm Luông (HL1, HL2, HL3), cửa Đại (CĐ1, CĐ2, CĐ3), và 

(ii) phân bố theo biến thiên độ mặn: Vt.1 (ngoài cùng cửa sông, CC1, HL1, CĐ1), Vt.2 (CC2, 

HL2, CĐ2), Vt.3 (CC3, HL3, CĐ3) (Hình 1). 
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Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu và các trạm thu mẫu tôm ở cửa Cổ Chiên, cửa Hàm Luông và cửa Đại 

2.2. Đo độ mặn và thu mẫu - định danh tôm 

Độ mặn nước mặt ở các cửa sông Mê Kông được đo đồng thời tại các trạm khảo sát tôm, mỗi 

trạm tiến hành đo 3 lần lặp lại. Độ mặn được đo ở độ sâu 0,5 m tại hiện trường bằng máy đo đa 

chỉ tiêu AquaCombo HM3070, Trans Instruments (Singapore). 

Mẫu tôm được thu bằng ghe cào, dùng lưới kéo đáy có chiều ngang miệng lưới 4 m, chiều dài 

6 m, kích thước mắt lưới 10 mm. Đánh lặp lại 3 mẻ lưới tại mỗi trạm khảo sát tôm. Mỗi mẻ lưới 

kéo 250 m nên diện tích bề mặt đáy cho mỗi lần cào là 1000 m2 (4 m × 250 m). Toàn bộ các cá 

thể tôm được thu thập và cân sinh khối. Sau đó, mẫu tôm được cố định bằng cồn 90° ngoài thực 

địa và chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích. Sử dụng kính lúp soi nổi Olympus 

SZ61 để quan sát và định danh theo các khóa phân loại của: Holthuis (1980) [19], Nguyễn Văn 

Thường và Trương Quốc Phú (2004) [20]. Các cá thể tôm sắt cứng (Hình 2) được xác định giới 

tính bằng cơ quan sinh dục đực (peatsma) và cơ quan sinh dục cái (thelycum) (Hình 3). 

 

 

Hình 2. Tôm sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) thu được 

ở các cửa sông Mê Kông. Thước tỷ lệ: 1 cm 
Hình 3. Hình dạng cơ quan sinh dục cái 

(thelycum, a) và cơ quan sinh dục đực 

(peatsma, b) [19] 

2.3. Phân tích số liệu 

Dữ liệu sinh khối và mật độ được kiểm tra (i) phân phối chuẩn bằng phân tích Shapiro–Wilk 

và (ii) phương sai đồng nhất bằng kiểm định Levene. Nếu dữ liệu đáp ứng điều kiện phân phối 

chuẩn và phương sai đồng nhất thì kiểm định ANOVA được tiến hành để kiểm tra khác biệt ý 

nghĩa thống kê của mật độ và sinh khối của tôm sắt cứng theo mùa (khô, mưa), cửa sông (Cổ 

Chiên, Hàm Luông, cửa Đại) và theo biến thiên độ mặn (Vt. 1, Vt. 2, Vt. 3). Khi không thỏa điều 

kiện phân phối chuẩn và phương sai đồng nhất, phân tích phi tham số PERMANOVA (bằng phần 

mềm PRIMER 6) được sử dụng thay thế. Nếu có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p‒value < 0,05), 
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phân tích hậu kiểm Tukey HSD được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt từng cặp trong phân tích 

phương sai. Tương quan giữa mật độ, sinh khối các nhóm tôm sắt cứng và độ mặn được xác định 

qua tương quan phân hạng Spearman. Phần mềm STATGRAPHICS Centurion 18 được sử dụng 

cho các phân tích trên. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Độ mặn ở các cửa sông Mê Kông 

Vào mùa khô, độ mặn trung bình ở các cửa sông Mê Kông từ 10,49‰ đến 12,58‰. Độ mặn 

thấp nhất ở cửa Hàm Luông, trong khi độ mặn ở cửa Cổ Chiên và cửa Đại không có sự khác biệt 

lớn. Độ mặn giảm mạnh vào mùa mưa, chỉ từ 0,23‰ đến 5,69‰. Cửa Đại có độ mặn cao nhất, 

ngược lại, cửa Hàm Luông và cửa Cổ Chiên có độ mặn rất thấp (Hình 4a). Với độ mặn chỉ 0,23‰, 

nước mặt ở cửa Cổ Chiên vào mùa mưa có thể phân loại là nước ngọt theo thang phân loại Venice 

1959 [21]. Khi phân tích theo biến thiên độ mặn thì mùa khô có độ mặn trung bình từ 6,68‰ đến 

16,65‰, mùa mưa có độ mặn trung bình từ 0,58‰ đến 5,12‰. Độ mặn tăng dần từ Vt. 3 đến Vt. 1 

(Hình 4b). Kết quả phân tích phương sai cho thấy độ mặn có khác biệt ý nghĩa thống kê theo mùa 

(p < 0,0001), biến thiên độ mặn (p < 0,0001) và cửa sông (p = 0,0002). Phân tích hậu kiểm Tukey 

HSD theo biến thiên độ mặn thì độ mặn ở Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 và độ mặn ở cửa 

Cổ Chiên ≠ cửa Đại; cửa Hàm Luông ≠ cửa Đại (theo cửa sông). 

 
Hình 4. Độ mặn theo cửa sông (a) và theo biến thiên độ mặn (b) 

3.2. Phân bố của tôm sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) theo cửa sông 

Mùa khô có tổng mật độ tôm sắt cứng từ 29,33 đến 181,67 cá thể/1000m2. Cửa Đại có mật độ 

tôm sắt cứng cao nhất, gấp 3 lần mật độ tôm sắt ở cửa Hàm Luông và gấp 6 lần cửa Cổ Chiên. 

Mùa mưa có tổng mật độ tôm sắt cứng thấp hơn khá nhiều khi so với mùa khô, chỉ từ 10,86 đến 

28,57 cá thể/1000m2. Cửa Cổ Chiên tiếp tục có mật độ tôm sắt thấp nhất, trong khi cửa Đại tiếp 

tục có mật độ tôm sắt cao nhất nhưng không quá khác biệt khi so với cửa Hàm Luông. Mật độ 

trung bình con đực và con cái ở mùa khô cao hơn mùa mưa. Ở cả 2 mùa, cửa Đại ghi nhận mật 

độ trung bình con đực và cái cao nhất, sau đó là cửa Hàm Luông và Cổ Chiên. Nhìn chung, ở 3 

cửa sông có mật độ trung bình con cái đều cao hơn con đực ở cả mùa khô và mùa mưa (Hình 5).  

Tổng sinh khối tôm sắt cứng ở mùa khô từ 79,47 đến 281,73 g/1000m2, cao hơn nhiều khi so 

với mùa mưa, chỉ từ 20,66 đến 118,74 g/1000m2. Ở cả 2 mùa, cửa Đại có sinh khối tôm sắt cứng 

cao nhất, sau đó là cửa Hàm Luông và Cổ Chiên. Sinh khối trung bình con đực và con cái ở mùa 

khô cao hơn mùa mưa. Cả 2 mùa điều ghi nhận cửa Đại có sinh khối trung bình con đực và cái 

cao nhất, sau đó là cửa Hàm Luông và Cổ Chiên. Ở 3 cửa sông có sinh khối trung bình con cái 

đều cao hơn con đực ở cả mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, ở cửa Hàm Luông có sinh khối trung 

bình con đực và cái không quá khác biệt vào mùa khô (Hình 6). 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy mật độ và sinh khối của tôm sắt cứng có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê theo mùa nhưng không khác biệt ý nghĩa theo cửa sông (Bảng 1). 
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Hình 5. Mật độ của các nhóm tôm sắt cứng 

(Parapenaeopsis hardwickii) theo cửa sông 
Hình 6. Sinh khối của các nhóm tôm sắt cứng 

(Parapenaeopsis hardwickii) theo cửa sông 

3.3. Phân bố của tôm sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) theo biến thiên độ mặn 

Ở 2 mùa khảo sát, vị trí Vt. 3 có mật độ tôm sắt cứng thấp; ngược lại, vị trí Vt. 1 có mật độ 

cao. Vị trí Vt. 3 chỉ có 1 cá thể/1000m2 vào mùa khô, ngoài ra, không ghi nhận bất kỳ cá thể tôm 

sắt cứng vào mùa mưa. Ở các vị trí theo biến thiên độ mặn thì mùa khô có tổng mật độ tôm sắt 

cứng cao hơn mùa mưa. Ví dụ, vị trí Vt. 1 có mật độ tôm sắt mùa khô gấp 4 lần mùa mưa. Mật độ 

trung bình con đực và con cái ở mùa khô cao hơn mùa mưa. Ở cả 2 mùa, vị trí Vt. 1 ghi nhận mật 

độ trung bình con đực và cái cao nhất, sau đó là Vt. 2. Nhìn chung, ở các vị trí theo biến thiên độ 

mặn thì mật độ trung bình con cái đều cao hơn con đực ở cả mùa khô và mùa mưa (Hình 7).  

Tổng sinh khối tôm sắt cứng ở mùa khô từ 0,86 đến 403,50 g/1000m2, cao hơn nhiều khi so 

với mùa mưa, chỉ từ 14,52 đến 207,52 g/1000m2. Ở cả 2 mùa, vị trí Vt. 1 có sinh khối tôm sắt 

cứng cao nhất, sau đó là Vt. 2. Vị trí Vt. 3 ghi nhận sinh khối rất thấp ở cả 2 mùa khảo sát. Sinh 

khối trung bình con đực và con cái ở mùa khô cao hơn mùa mưa. Cả 2 mùa điều ghi nhận vị trí 

Vt. 1 có sinh khối trung bình con đực và cái cao nhất, sau đó là Vt. 2. Ở 3 vị trí khảo sát theo biến 

thiên độ mặn thì sinh khối trung bình con cái đều cao hơn con đực ở cả mùa khô và mùa mưa 

(Hình 8). 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy mật độ và sinh khối của tôm sắt cứng có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê theo mùa và theo biến thiên độ mặn (Bảng 1). 

  
Hình 7. Mật độ của các nhóm tôm sắt cứng 

(Parapenaeopsis hardwickii) theo biến thiên độ mặn 
Hình 8. Sinh khối của các nhóm tôm sắt cứng 

(Parapenaeopsis hardwickii) theo biến thiên độ mặn 
Tôm sắt cứng là loài có phân bố rộng từ Ấn Độ đến Tây Thái Bình Dương: Pakistan, Trung 

quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia, đến New Guinea [20]. Ở Việt Nam, tôm sắt 

cứng phân bố ở vịnh Bắc Bộ [20], ven biển miền Trung [22] và Nam Bộ [2]. Ở Nam Bộ, hầu hết 

các ghi nhận xuất hiện tôm sắt cứng là ở vùng biển ven bờ và vùng lộng [2]. Nghiên cứu này ghi 

nhận tôm sắt cứng có thể phân bố sâu trong cửa sông, nơi có độ mặn khá thấp, khoảng 2‰. Hiện 

tại, rất ít nghiên cứu ghi nhận mật độ của tôm sắt cứng, dù đây là loài thủy sản có giá trị. Tác giả 

Chen và cộng sự ghi nhận mật độ tôm sắt cứng ở vùng biển Tây đảo Đài Loan từ 28,4 đến 189,8 

cá thể/10.000m2 [6], thấp hơn khá nhiều khi so với mật độ tôm sắt cứng vùng cửa sông Mê Kông 

(theo cửa sông: 10,86 ‒ 181,67 cá thể/1000m2, theo biến thiên độ mặn: 0,86 ‒ 403,50 cá 
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thể/1000m2). Hầu hết các nghiên cứu về giống tôm sắt Parapenaeopsis cho thấy tỷ lệ con cái 

luôn cao hơn con đực, nhất là vào mùa sinh sản [23]. Nghiên cứu này cũng ghi nhận mật độ và 

sinh khối con cái cao hơn con đực trong cả 2 mùa khảo sát. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xác định 

được mùa sinh sản của tôm sắt cứng. Để xác định mùa sinh sản của tôm sắt cần nghiên cứu sâu 

hơn về tuyến sinh dục của tôm, ví dụ xác định Hệ số thành thục (gonadosomatic index, GSI). 

Bảng 1. Kết quả phân tích phương sai mật độ và sinh khối của các nhóm tôm sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) 

Đặc điểm Yếu tố p‒values Phân tích hậu kiểm 

Mật độ con đực 

Mùa 0,0001 Khô ≠ Mưa 

Biến thiên độ mặn <0,0001 Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 

Cửa sông 0,39  

Sinh khối con đực 

Mùa 0,0002 Khô ≠ Mưa 

Biến thiên độ mặn <0,0001 Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 

Cửa sông 0,09  

Mật độ con cái 

Mùa 0,008 Khô ≠ Mưa 

Biến thiên độ mặn <0,0001 Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 

Cửa sông 0,45  

Sinh khối con cái 

Mùa 0,002 Khô ≠ Mưa 

Biến thiên độ mặn <0,0001 Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 

Cửa sông 0,17  

Mật độ tổng 

Mùa 0,0001 Khô ≠ Mưa 

Biến thiên độ mặn <0,0001 Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 

Cửa sông 0,65  

Sinh khối tổng 

Mùa 0,0006 Khô ≠ Mưa 

Biến thiên độ mặn <0,0001 Vt. 3 ≠ Vt. 1; Vt. 3 ≠ Vt. 2; Vt. 1 ≠ Vt. 2 

Cửa sông 0,24  

3.4. Tương quan giữa độ mặn và mật độ‒ sinh khối của tôm sắt cứng 

Tương quan giữa độ mặn và mật độ ‒ sinh khối tôm sắt cứng thể hiện trong Bảng 2. Mật độ, 

sinh khối của con đực và cái đều tương quan thuận, có ý nghĩa thống kê với độ mặn. Hệ số tương 

quan r khá cao (> 0,5), chứng tỏ độ mặn chi phối mạnh đến phân bố tôm sắt cứng. Khi độ mặn 

tăng dẫn đến tăng mật độ và sinh khối con đực và cái. 

Bảng 2. Kết quả phân tích tương quan Spearman (r) giữa mật độ và sinh khối của tôm sắt cứng 

Parapenaeopsis hardwickii và độ mặn. * (p‒value < 0,05) 
 

Độ mặn 

Khô Mưa Kết hợp 

Mật độ con đực 0,739* 0,489* 0,717* 

Sinh khối tổng con đực 0,776* 0,559* 0,699* 

Mật độ con cái 0,741* 0,551* 0,597* 

Sinh khối tổng con cái 0,764* 0,654* 0,637* 

Mật độ tổng 0,790* 0,561* 0,651* 

Sinh khối tổng 0,793* 0,653* 0,662* 

Ở vùng biển nhiệt đới ‒ cận nhiệt đới, nhiệt độ là một trong nhưng yếu tố chính ảnh hưởng 

đến phân bố tôm sắt cứng [6]. Ở vùng biển nhiệt đới khu vực Nam Bộ, tác giả Từ Hoàng Nhân và 

Phạm Quốc Huy đánh giá phân bố tôm chịu ảnh hưởng bởi mùa gió Tây Nam và mùa gió Đông 

Bắc [2]; tuy nhiên, yếu tố môi trường nào khác biệt giữa hai mùa gió ảnh hưởng đến phân bố tôm 

còn chưa được làm rõ. Hầu hết các nghiên cứu đánh giá phân bố nhóm tôm sắt cứng đều thực 

hiện ở vùng biển ven bờ và vùng lộng. Nghiên cứu này là một trong những nỗ lực đầu tiên đánh 

giá phân bố tôm sắt cứng ở vùng cửa sông. Môi trường cửa sông có sự biến đổi liên tục bởi dòng 

chảy, cho nên các đặc điểm môi trường thường xuyên thay đổi, nhất là độ mặn. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy độ mặn là một trong những yếu tố môi trường chi phối mạnh đến phân bố tôm sắt 

cứng vùng cửa sông. 
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Độ mặn là một trong những yếu tố môi trường quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của thủy sinh vật [1]. Mật độ và sinh khối tôm sắt cứng tăng dần theo độ mặn, nguyên 

nhân được giải thích như sau: 

(1) Khu vực cửa sông là nơi tập trung chất hữu cơ, trầm tích lơ lửng, làm tăng độ đục [14]. 

Đây chính là yếu tố quan trọng bảo vệ ấu trùng tôm khỏi các loài ăn thịt, nhất là với các loài tôm 

không có tập tính đào hang như tôm sắt cứng [24]. Ngoài ra, ngoài cùng cửa sông là nơi có nguồn 

thức ăn phong phú. Tôm sắt cứng là loài ăn thịt điển hình vì trong dạ dày của chúng hầu hết là 

các nhóm động vật không xương sống cỡ trung bình (copepods, ostracods, gastropods, cumacea, 

và mysidacea) [25]. Ngoài cùng cửa sông Mê Kông có mật độ và đa dạng sinh học cao nhóm 

động vật không xương sống cỡ trung bình, là thức ăn của tôm [16]. Khi di chuyển lên thượng 

nguồn, lượng thức ăn giảm, làm tôm phải sử dụng protein và chất béo trong cơ thể, dẫn đến sinh 

khối giảm [26]. 

(2) Họ tôm he (Penaeidae) có tập tính di cư từ ngoài khơi về vùng cửa sông, ven biển để hoàn 

thành chu kỳ sống. Vòng đời tôm he bao gồm các giai đoạn: (i) Cá thể trưởng thành sinh sản 

ngoài khơi, trứng phát triển thành ấu trùng (nauplii, protozoea và mysis) và sinh trưởng tốt ở độ 

mặn trên 35‰ [27]. Đến giai đoạn hậu ấu trùng, chúng bắt đầu di chuyển vào vùng nước cửa 

sông, ven biển. (ii) Ở giai đoạn con non, chúng di cư ngược trở lại các vùng biển xa bờ, nơi diễn 

ra quá trình sinh trưởng và phát triển [5]. Mặc dù tôm sắt Parapenaeopsis sinh sản ngoài khơi 

nhưng cũng là các khu vực gần bờ vì khả năng di cư của tôm sắt kém, chủ yếu dựa vào dòng triều 

[5]. Điều này cũng được ghi nhận ở loài tôm sắt rằn Parapenaeopsis sculptilis, các cá thể tôm cái 

thường lựa chọn khu vực gần cửa sông thả trứng để ấu trùng và con non có thể nhanh chóng có 

chỗ ẩn nắp và tìm thức ăn [26]. 

(3) Vị trí có độ mặn thấp (Vt. 3, khoảng 2‰) có mật độ và sinh khối tôm đực và cái thấp, 

trong khi các vị trí có độ mặn cao (>12‰) ghi nhận mật độ và sinh khối tôm cao. Nghiên cứu 

sinh lý cho thấy tốc độ tăng trưởng của nhóm tôm nuôi trong môi trường có độ mặn từ 16‒28‰ 

cao hơn nhóm nuôi ở môi trường có độ mặn nhỏ hơn 12‰ và lớn hơn 32‰ (cao nhất ở 22,1‰) 

[3]. Ở độ mặn thích hợp, quá trình cân bằng áp suất thẩm thấu của tôm được tiến hành thụ động 

nên không mất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, nếu môi trường có độ mặn nhỏ hơn 16‰ và lớn 

hơn 28‰ thì tôm cần sử dụng năng lượng để cân bằng áp suất thẩm thấu [3], dẫn đến tốc độ tăng 

trưởng giảm. Nhìn chung, ấu trùng và con non tôm sắt cứng có thể thích nghi ở những khu vực có 

độ mặn thấp. Khả năng chịu mặn ở tôm trưởng thành thường hạn chế hơn tôm non hoặc ấu trùng. 

Con trưởng thành loài tôm sắt rằn Parapenaeopsis sculptilis chỉ có thể phát triển tốt ở độ mặn 

khoảng 35‰, trong khi con non có thể sống ở độ mặn từ 21‒35‰ [26]. Thí nghiệm của Kundu 

và cộng sự (1989) cho thấy cả con trưởng thành và con non của loài tôm sắt rằn Parapenaeopsis 

sculptilis đều chết ở môi trường nuôi có độ mặn khoảng 7‰ sau 3‒4 ngày thí nghiệm [26]. Thí 

nghiệm của Shi và cộng sự (2021) cho thấy chỉ 1/25 cá thể tôm sắt cứng còn sống ở môi trường 

nuôi có độ mặn 8‰ sau 37 ngày [3]. Môi trường ven bờ và cửa sông Mê Kông có độ mặn thay 

đổi liên tục nên con non và ấu trùng tôm sắt cứng đã tiến hóa để thích nghi với sự thay đổi này. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu khoa học đầu tiên về phân bố không gian và thời gian của 

tôm sắt cứng (Parapenaeopsis hardwickii) ở các cửa sông Mê Kông. Phân bố của tôm sắt cứng 

có sự khác biệt theo mùa, mật độ và sinh khối vào mùa khô cao hơn mùa mưa. Ngoài ra, phân bố 

không gian của tôm sắt cứng không khác biệt theo cửa sông mà khác biệt theo biến thiên độ mặn. 

Vị trí ngoài cùng cửa sông ghi nhận mật độ và sinh khối cao hơn các vị trí trong cùng cửa sông. 

Độ mặn tác độ mạnh đến phân bố của tôm sắt cứng. Mật độ và sinh khối tôm sắt tăng khi tăng độ 

mặn. Các hoạt động thay đổi dòng chảy vùng thượng nguồn có thể ảnh hưởng tới chế độ mặn của 

vùng cửa sông Mê Kông, từ đó ảnh hưởng đến phân bố tôm nói riêng và các loài thủy sản quan 

trọng nói chung. 
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